BIỂU TỔNG HỢP
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT TTHC
CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH QUÝ I NĂM 2023 
(Từ 15/12/2022 đến 14/03/2023)
( Kèm Báo cáo kết quả đánh giá số:       /BC-VPUB ngày 22/03/2023)


	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐIỂM TỰ CHẤM
	ĐIỂM THẨM ĐỊNH
	XẾP LOẠI (sau thẩm định)
	GHI CHÚ (ĐIỂM TRỪ)

	1
	Sở Nội vụ
	17.5
	16.97
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm;
- Số hồ sơ đã giải quyết 211 hồ sơ, trong đó: 208 hồ sơ trước hạn, 03 hồ sơ đúng hạn.

	2
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	17
	16.88
	Hoàn thành Xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm;
- Số hồ sơ đã giải quyết: 267 hồ sơ, trong đó: 255 hồ sơ trước hạn, 12 hồ sơ đúng hạn.

	3
	Sở Công thương
	18
	17
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm; 

	4
	Sở Giao thông Vận tải
	17
	17
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm.

	5
	Sở Khoa học và Công nghệ
	17
	17
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm.

	6
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	17
	16.91
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm.
- Số hồ sơ đã giải quyết 233 hồ sơ, trong đó: 267 hồ sơ trước hạn, 6 hồ sơ đúng hạn.

	7
	Sở Thông tin và Truyền thông
	17
	17
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm; 

	8
	Sở Tư pháp
	17.38
	16.88
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm.
- Số hồ sơ đã giải quyết: 855 hồ sơ, trong đó: 839 hồ sơ trước hạn, 6 hồ sơ đúng hạn, 13 hồ sơ quá hạn.

	9
	Sở Xây dựng
	17.5
	16.94
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm;
- Tổng số hồ sơ giải quyết trong quý là 103 hồ sơ; trong đó: Trước hạn  101 hồ sơ, đúng hạn: 02 hồ sơ.

	10
	Sở Y tế
	16.6
	16.91
	Hoàn thành Xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm; 
- Tổng số hồ sơ giải quyết trong quý là: 413 hồ sơ; trong đó: trước hạn: 402 hồ sơ, đúng hạn: 11 hồ sơ.

	11
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	17
	16.04
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm; 
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết là: 22 hồ sơ. Trong đó, Trước hạn: 15 hồ sơ, đúng hạn: 7 hồ sơ.

	12
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	15.98
	15.94
	Hoàn thành xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm.
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết là: 100 hồ sơ. Trong đó, Trước hạn: 98 hồ sơ; Đúng hạn: 02 hồ sơ.
- Số lượng TTHC mức độ 3,4 dưới 20% TTHC (03/85 TTHC mức độ 3,4)

	13
	Sở Kế hoạch và Đầu Tư
	17.99
	17
	Hoàn thành Xuất sắc
	- Dưới 100% TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm và tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm.

	14
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	17
	16.28
	Hoàn thành Xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm;
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong quý là: 117 hồ sơ. Trong đó, trước hạn: 89 hồ sơ, đúng hạn: 28 hồ sơ.

	15
	Văn phòng UBND
	16.76
	16.76
	Hoàn thành Xuất sắc
	

	16
	Sở tài chính
	16
	15.87
	Hoàn thành Xuất sắc
	- Không có tối thiểu 20% số lượng TTHC tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết quả tại Trung tâm.
- Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong quý là: 246 hồ sơ. Trong đó, trước hạn: 235 hồ sơ; đúng hạn: 11 hồ sơ.
- 100% TTHC không được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

	17
	Thanh tra tỉnh
	18
	18
	Hoàn thành xuất sắc
	

	18
	Sở Ngoại vụ
	
	
	
	Không phát sinh hồ sơ

	19
	Ban Quản lý các KCN
	18
	18
	Hoàn thành xuất sắc
	

	20
	Ban Dân tộc tỉnh
	
	
	
	Không phát sinh hồ sơ

	
B.
	Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh
	16.97 điểm
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	
	* Tổng hợp: 20 đơn vị 
	- 18/20 cơ quan xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- 02/20 cơ quan không xếp loại (Trong quý 1/2023 không phát sinh hồ sơ)
	



